
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ 
TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dịch vụ công 

trực tuyến
Stt Mã số 

TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận
Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

1 1.010733 Thẩm định báo 
cáo đánh giá tác 
động môi trường

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 số 
72/2020/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
29/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 
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sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường và biến đổi khí hậu;
- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 
ngày 16 tháng 6 năm 2025.

2 1.010735 Thẩm  định  
phương  án cải  
tạo,  phục  hồi  
môi trường  trong  
hoạt  động khai  
thác  khoáng  sản 
(báo  cáo  riêng  
theo  quy định tại 
khoản 2 Điều 36 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 

x - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 số 
72/2020/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
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Nghị    định    số 
08/2022/NĐ-CP)

công cấp xã 29/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường và biến đổi khí hậu;
- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 
ngày 16 tháng 6 năm 2025.

3 1.010727 Cấp giấy phép 
môi trường

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 

x - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 số 
72/2020/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
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Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

146/2025/QH15;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường và biến đổi khí hậu;
- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 
ngày 16 tháng 6 năm 2025.
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4 1.010729 Cấp điều chỉnh 
giấy phép môi 
trường

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 số 
72/2020/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
29/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường và biến đổi khí hậu;
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- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 
ngày 16 tháng 6 năm 2025.

5 1.010730 Cấp lại giấy phép 
môi trường

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 số 
72/2020/QH14;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật 
trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 
146/2025/QH15;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
29/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 
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sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 
16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quy định phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường và biến đổi khí hậu;
- Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT 
ngày 16 tháng 6 năm 2025.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ

ST
T

Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan thực hiện Tên VBQPPL quy định Ghi chú

1 1.010728 Cấp đổi giấy phép môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp 
và môi trường số 146/2025/QH15;
- Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
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29/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025.
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